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BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 

 

Địa điểm học: Số 172 Thích Quản Đức, Phƣờng 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh. 

I. DANH MỤC PHÒNG HỌC 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính (m
2
) 

Số lƣợng 

(phòng) 

Tổng  

diện tích 

Ghi 

chú 

I. 
Phòng làm việc cán bộ quản lý, 

giáo viên 
330 6 330  

1. Văn phòng khoa 50 1 50  

2. Văn phòng trung tâm 50 1 50  

3. Phòng Giáo viên  60 1 60  

4. Phòng Y tế học đƣờng 50 1 50  

5. Phòng Khánh tiết 60 1 60  

6. Phòng báo cáo chuyên đề 60 1 60  

II. Phòng học lý thuyết, thực hành 175 19 1285  

1. Phòng học lý thuyết 75 8 600  

2. Phòng thực hành các khối ngành 65 10 650  

3. Phòng điều hành 35 1 35  

III Các hạn mục khác 245 5 245  

1. Phòng bảo vệ 25 1 25  

2. Nhà vệ sinh 25 1 25  

3. Phòng lƣu trữ hồ sơ  45 1 45  

4. Nhà kho 80 1 80  

5. Nhà để xe 70 1 70  

TỔNG CỘNG 30 1860  
 

II. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

Stt 
Tên thiết bị, dụng cụ đào 

tạo 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng thiết bị 

dụng cụ đào tạo 

Ghi chú 
Theo 

danh mục 

thiết bị 

tối thiểu 

Trƣờng 

có 
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1. Phòng học lý thuyết 

1 Máy vi tính Bộ 1 8  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1   

3 Bảng lật Chiếc 1   

4 Bàn ghế giáo viên Bộ  8  

5 Bàn ghế sinh viên Bộ  600  

2. Phòng thực hành máy vi tính 

1 Máy vi tính Bộ 19 45  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01  

3 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 01 01  

4 
Bộ phần mềm phông chữ 

tiếng Việt 
Bộ 01 01 

 

5 Phần mềm diệt virus Bộ 01 01  

6 Scanner Chiếc 01 01  

7 Thiết bị lƣu trữ dữ liệu Chiếc 01 01  

8 Máy in  Chiếc 01 01  

3. Phòng thực hanh ngoại ngữ 

1 Bàn điều khiển Chiếc 01 01  

2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 01 01  

3 
Phần mềm điều khiển 

(LAB) 
Bộ 01 01 

 

4 
Khối điều khiển thiết bị 

ngoại vi 
Bộ 01 01 

 

5 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01  

6 Máy vi tính Bộ 19 35  

7 Tai nghe Bộ 19 35  

8 Scanner Chiếc 01 01  

9 Thiết bị lƣu trữ dữ liệu  Chiếc 01 01  

4. Phòng thực hành nghiệp vụ cơ sở 

1 Máy vi tính Bộ 01 01  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

3 Máy in Chiếc 01 01 

4 Máy fax Chiếc 01 01 

5 Máy đếm tiền Chiếc 01 01 

6 Máy ghi âm Chiếc 01 01 

7 Tổng đài điện thoại Bộ 01 01 

8 Điện thoại bàn Chiếc 04 04 

9 Bộ đàm Chiếc 04 04 

10 Máy chủ Bộ 01 01 

11 

Dụng cụ cứu thƣơng Bộ 04  

Mỗi bộ bao gồm:    

Cáng cứu thương Chiếc 01 01 

Các dụng cụ sơ cứu: Panh, Bộ 01 01 
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kéo, nẹp... 

Tủ kính đựng dụng cụ cứu 

thương 
Chiếc 01 01 

12 

Dụng cụ phòng cháy chữa 

cháy 
Bộ 04 04 

Mỗi bộ bao gồm:    

Bình chữa cháy Chiếc 03 03 

Cuộn dây chứa cháy và vòi Cuộn 01 01 

Họng cấp nước Chiếc 01 01 

Bảng tiêu lệnh chữa cháy Chiếc 01 01 

13 Bảng lật Chiếc 03 03 

14 Bộ dấu Bộ 04 04 

15 Giá để tờ rơi và tệp gấp Chiếc 04 04 

16 Két sắt nhiều ngăn Chiếc 01 01 

17 Bảng giá niêm yết Chiếc 04 04 

18 Giá đựng các loại biểu mẫu Chiếc 04 04 

19 
Khay đựng hóa đơn chứng từ 

của khách 
Chiếc 04 04 

20 Khay đựng tiền giấy Chiếc 04 04 

5. Phòng thực hành nghiệp vụ bàn 

1 Máy vi tính Bộ 01 01  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

3 Mic trợ giảng Chiếc 01 01 

4 Tổng đài điện thoại Bộ 01 01 

5 Điện thoại bàn Chiếc 04 04 

6 Bộ đàm Chiếc 04 04 

7 Máy quay phim Chiếc 01 01 

8 Máy hút bụi Chiếc 01 01 

9 Bộ dụng cụ vệ sinh sàn Bộ 01 01 

10 Thực đơn Quyển 04 04 

11 Bìa kẹp hóa đơn Chiếc 04 04 

12 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 02 02 

13 Xe đẩy phục vụ Chiếc 02 02 

14 Bàn chuẩn bị Chiếc 04 04 

15 Bàn vuông Chiếc 04 04 

16 Bàn chữ nhật Chiếc 04 04 

17 Khăn trải bàn vuông Chiếc 04 04 

18 Khăn trải bàn chuẩn bị Chiếc 04 04 

19 Khăn trải bàn hình chữ nhật Chiếc 04 04 

20 Ghế ngồi Chiếc 32 32 

21 

Bộ đồ ăn Âu Bộ 04 04  

Mỗi bộ bao gồm:    

Đĩa định vị Chiếc 06 06 

Đĩa ăn Âu Chiếc 06 06 

Đĩa ăn súp Chiếc 06 06 
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Đĩa bánh mỳ Chiếc 06 06 

Dao ăn chính Chiếc 06 06 

Dao ăn cá Chiếc 06 06 

Dao ăn bò Chiếc 06 06 

Dao ăn phụ/ tráng miệng Chiếc 06 06 

Dao ăn bơ Chiếc 06 06 

Dĩa ăn chính Chiếc 06 06 

Dĩa ăn cá Chiếc 06 06 

Dĩa ăn bò Chiếc 06 06 

Dĩa ăn phụ/ tráng miệng Chiếc 06 06 

Thìa ăn súp Chiếc 06 06 

Thìa ăn tráng miệng Chiếc 06 06 

Thìa ăn chính Chiếc 06 06 

22 

Bộ đồ ăn Á Bộ 04 04 

Mỗi bộ bao gồm:    

Đĩa kê Á  hiếc 06 06 

Bát ăn cơm  hiếc 06 06 

Thìa  hiếc 06 06 

Kê thìa  hiếc 06 06 

Đũa ăn Đôi 06 06 

Gối đũa  hiếc 06 06 

Đĩa gia vị cá nhân  hiếc 06 06 

Chén xúp Á  hiếc 06 06 

23 

Bộ lọ đặt bàn khách Bộ 04 04 

Mỗi bộ bao gồm:    

Lọ hoa Chiếc 01 01 

Lọ muối Chiếc 01 01 

Lọ tiêu Chiếc 01 01 

Lọ tăm Chiếc 01 01 

Gạt tàn Chiếc 02 02 

24 Khay hình tròn Chiếc 07 07 

25 Khay hình chữ nhật Chiếc 07 07 

26 Khăn lót khay hình chữ nhật. Chiếc 07 07 

27 Khăn lót khay hình tròn Chiếc 07 07 

28 Khăn lau ly, cốc Chiếc 19 19 

29 Khăn ăn Chiếc 19 19 

30 Khăn phục vụ Chiếc 19 19  

31 Dụng cụ mở rƣợu Chiếc 19 19 

32 Dụng cụ mở bia Chiếc 19 19 

33 X  ngâm rƣợu Chiếc 04 04 

34 Thìa, dĩa phục vụ Bộ  19 19 

35 Kẹp gắp Bộ 04 04 

36 Ly các loại    
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Mỗi bộ bao gồm:    

Ly sâm panh (Champagne 

Flute) 
Bộ  04 04 

Ly sâm panh (Champagne 

Tulip) 
Bộ 4 4 

Ly vang đỏ Bộ  04 04 

Ly vang trắng Bộ  04 04 

Ly Sinh tố (Poco) Bộ  04 04 

Ly Sherry Bộ  04 04 

Ly Hurricane Bộ  04 04 

Ly Brandy Bộ  04 04 

Ly pilsner Bộ  04 04 

Ly Shot Bộ  04 04 

Ly Rock Bộ  04 04 

Ly Highball Bộ  04 04 

Ly bia (Beer mug) Bộ  04 04 

Ly nƣớc (Goblet) Bộ  04 04 

37 Lót ly Chiếc 24 24 

38 Bình đựng nƣớc Chiếc 04 04 

39 Thìa cà phê nhỏ Chiếc 19 19 

40 Ấm pha trà Chiếc 04 04 

41 Tách trà Bộ 08 08 

42 Tách cà phê Bộ  08 08 

43 Tách cacao Bộ  08 08 

6. Phòng thực hành nghiệp vụ phục vụ tiệc, sự kiện 

1 Máy vi tính Bộ 01 01  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

3 Điện thoại bàn Chiếc 04 04 

4 Mic trợ giảng Chiếc 01 01 

5 Tổng đài điện thoại Bộ 01 01 

6 Bộ đàm Chiếc 04 04 

7 Hệ thống camera giám sát Bộ 01 01 

8 Máy pha cà phê Chiếc 01 01 

9 Máy xay sinh tố Chiếc 01 01 

10 Máy vắt cam Chiếc 01 01 

11 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 01 01 

12 

Hệ thống âm thanh phòng tiệc  Bộ 01 01 

Mỗi bộ bao gồm:    

Amply sự kiện Bộ 01 01 

Loa sự kiện Chiếc 01 01 

Mixer Chiếc 01 01 

Mic không dây Chiếc 04 04 

13 Khay hình tròn Chiếc 07 07 

14 Khay hình chữ nhật Chiếc 07 07 

15 Khăn lót khay hình chữ nhật Chiếc 07 07 
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16 Khăn lót khay hình tròn Chiếc 07 07 

17 Khăn lau ly, cốc Chiếc 19 19 

18 Khăn ăn Chiếc 19 19 

19 Khăn phục vụ Chiếc 19 19 

20 Dụng cụ mở rƣợu Chiếc 19 19 

21 Dụng cụ mở bia Chiếc 19 19 

22 Thìa, dĩa phục vụ Bộ  19 19 

23 Bát tô Chiếc 12 12 

24 Muỗi múc canh Chiếc 04 04 

25 Âu đựng xúp Chiếc 04 04 

26 Vỉ gạt thức ăn Chiếc 04 04 

27 X  ngâm rƣợu Chiếc 04 04 

28 Giá kệ trƣng bày Chiếc 08 08 

29 Kẹp gắp Bộ 04 04 

30 

Ly các loại Bộ 01 01 

Mỗi bộ bao gồm:    

Ly sâm panh (Champagne Flute) Bộ  04 04 

Ly sâm panh (Champagne 

saucer) 
Bộ  04 04 

Ly sâm panh (Champagne Tulip) Bộ 04 04 

Ly vang đỏ Bộ  04 04 

Ly vang trắng Bộ  04 04 

Ly Margarita Bộ  04 04 

Ly Martini Bộ  04 04 

31 

Ly Sinh tố (Poco) Bộ  04 04 

 

Ly Sherry Bộ  04 04 

Ly Hurricane Bộ  04 04 

Ly Brandy Bộ  04 04 

Ly Irish coffee Bộ  04 04 

Ly pilsner Bộ  04 04 

Ly Shooter Bộ  04 04 

Ly Shot Bộ  04 04 

Ly Rock Bộ  04 04 

Ly Highball Bộ  04 04 

Ly bia (Beer mug) Bộ  04 04 

Ly nước (Goblet) Bộ  04 04 

32 Lót ly Chiếc 24 24 

33 Thìa cà phê lớn Chiếc 19 19 

34 Thìa cà phê nhỏ Chiếc 19 19 

35 Tách trà Bộ 08 08 

36 Tách cà phê Bộ  08 08 

37 Tách cacao Bộ  08 08 

38 Thùng đựng đá Chiếc 01 01 

39 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 02 02 

40 Xe đẩy phục vụ Chiếc 02 02 
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Bộ lọ đặt bàn khách Bộ 12 12 

Mỗi bộ bao gồm:    

Lọ hoa Chiếc 01 01 

Lọ muối Chiếc 01 01 

Lọ tiêu Chiếc 01 01 

Lọ tăm Chiếc 01 01 

Gạt tàn Chiếc 02 02 

41 Bàn chữ nhật Chiếc 08 08 

42 Bàn tròn Chiếc 04 04 

43 Bàn chuẩn bị Chiếc 04 04 

44 Khăn trải bàn chuẩn bị Chiếc 04 04 

45 Khăn trải bàn hình chữ nhật Chiếc 08 08 

46 Khăn trải bàn tròn Chiếc 04 04 

47 Rèm quây chân bàn Chiếc 08 08 

48 Ghế ngồi Chiếc 40 40 

49 Bọc ghế có nơ Chiếc 40 40 

50 Bục sân khấu Chiếc 01 01 

51 Bục phát biểu hội nghị Chiếc 01 01 

52 Hoa trang trí Bộ 08 08 

53 Bảng lật Chiếc 03 03 

54 Bảng di động Chiếc 01 01 

55 

Bộ đồ ăn Âu Bộ 12 12 

Mỗi bộ bao gồm:    

Đĩa định vị Chiếc 06 06 

Đĩa ăn Âu Chiếc 06 06 

Đĩa ăn súp Chiếc 06 06 

Đĩa bánh mỳ Chiếc 06 06 

Dao ăn chính Chiếc 06 06 

Dao ăn cá Chiếc 06 06 

Dao ăn bò Chiếc 06 06 

Dao ăn phụ/ tráng miệng Chiếc 06 06 

Dao ăn bơ Chiếc 06 06 

Dĩa ăn chính Chiếc 06 06 

Dĩa ăn cá Chiếc 06 06 

Dĩa ăn bò Chiếc 06 06 

Dĩa ăn phụ/ tráng miệng Chiếc 06 06 

Thìa ăn súp Chiếc 06 06 

Thìa ăn tráng miệng Chiếc 06 06 

Thìa ăn chính Chiếc 06 06 

56 

Bộ đồ ăn Á Bộ 12 12 

Mỗi bộ bao gồm:    

Đĩa kê Á  hiếc 06 06 

Bát ăn cơm  hiếc 06 06 

Thìa  hiếc 06 06 

Kê thìa  hiếc 06 06 
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Đũa ăn Đôi 06 06 

Gối đũa  hiếc 06 06 

Đĩa gia vị cá nhân  hiếc 06 06 

Chén xúp Á  hiếc 06 06 

57 Bộ dụng cụ vệ sinh sàn Bộ 01 01 

7. Phòng thực hành nghiệp vụ pha chế đồ uống 

1 Máy vi tính Bộ 01 01 

 

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

3 Hệ thống camera giám sát Bộ 01 01 

4 Mic trợ giảng Chiếc 01 01 

5 Điện thoại bàn Chiếc 04 04 

6 Tổng đài điện thoại Bộ 01 01 

7 Tủ lạnh Chiếc 01 01 

8 Tủ bảo quản rƣợu vang Chiếc 01 01 

9 Tủ đ ng Chiếc 01 01 

10 Máy pha cà phê Chiếc 01 01 

11 Máy xay cà phê Chiếc 01 01 

12 Máy làm đá  Chiếc 01 01 

13 Máy xay đá (bào đá) Chiếc 01 01 

14 Máy xay sinh tố Chiếc 01 01 

15 Máy vắt cam Chiếc 01 01 

16 Máy làm lạnh nƣớc trái cây Chiếc 01 01 

17 Ấm đun nƣớc Chiếc 01 01 

18 Máy ép Chiếc  01 01 

19 Máy đánh kem và trứng Chiếc  01 01 

20 Bộ đàm Chiếc 04 04 

21 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 01 01 

22 Giá treo ly quầy bar Chiếc 01 01 

23 Quầy Bar Chiếc 01 01 

24 Bàn phòng bar Chiếc 01 01 

25 Ghế quầy bar Chiếc 10 10 

26 Thùng rác có nắp đậy Chiếc 01 01 

27 Khay đựng dụng cụ Chiếc 04 04 

28 Thảm lót sàn cao su Chiếc 01 01 

29 Tủ trƣng bày Chiếc 01 01 

30 Khay hình chữ nhật Chiếc 07 07 

31 Khay hình tròn Chiếc 07 07 

32 Khăn lau ly, cốc Chiếc 19 19 

33 Thớt Bộ 04 04 

34 Dao Bộ 04 04 

35 Kẹp gắp Bộ 04 04 

36 Xúc đá Chiếc 04 04 

37 Kéo Chiếc 06 06 

38 
Bình lắc tiêu chuẩn (standard 

sharker) 
Bộ 19 19 
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39 Thìa cà phê lớn Chiếc 19 19 

40 Thìa cà phê nhỏ Chiếc 19 19 

41 Phin cà phê Chiếc 19 19 

42 Tách trà Bộ 04 04 

43 Tách cà phê Bộ  04 04 

44 Tách cacao Bộ  04 04 

45 Ấm pha trà Chiếc 04 04 

46 Dụng cụ lọc trà Chiếc 04 04 

47 Hộp đựng trà Chiếc 04 04 

48 Thùng đựng đá Chiếc 01 01 

49 Dao tỉa Bộ 04 04 

50 Chày bar Chiếc 04 04 

51 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 01 01 

52 
Bình lắc Boston (Boston 

sharker) 
Bộ 19 19 

53 Đong rƣợu (Zigger) Chiếc  19 19 

54 Lƣợc đá ( trainer) Chiếc 04 04 

55 Rây lọc Chiếc 04 04 

56 Bình thở rƣợu (Decanter) Chiếc 04 04 

57 Bình tạo soda Chiếc 04 04 

58 Đèn khò Chiếc 04 04 

59 X  ngâm rƣợu Chiếc 04 04 

60 Thìa khuấy to (Barspoons) Chiếc 19 19 

61 Thìa khuấy nhỏ (Barspoons) Chiếc 19 19 

62 Chặn rƣợu đa năng Bộ 04 04 

63 Vòi rót rƣợu Bộ 19 19 

64 Dụng cụ mở rƣợu Chiếc 19 19 

65 

Ly các loại Bộ 01 01 

Mỗi bộ bao gồm:    

Ly sâm panh (Champagne Flute) Bộ  04 04 

Ly sâm panh (Champagne 

saucer) 
Bộ  04 04 

Ly sâm panh (Champagne Tulip) Bộ 4 4 

Ly vang đỏ Bộ  04 04 

Ly vang trắng Bộ  04 04 

Ly Margarita Bộ  04 04 

Ly Martini Bộ  04 04 

Ly Sinh tố (Poco) Bộ  04 04 

Ly Sherry Bộ  04 04 

Ly Hurricane Bộ  04 04 

Ly Brandy Bộ  04 04 

Ly Irish coffee Bộ  04 04 

Ly pilsner Bộ  04 04 

Ly Shooter Bộ  04 04 

Ly Shot Bộ  04 04 
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Ly Rock Bộ  04 04 

Ly Highball Bộ  04 04 

Ly bia (Beer mug) Bộ  04 04 

Ly nước (Goblet) Bộ  04 04 

66 Lót ly Chiếc 19 19 

67 Dụng cụ ép chanh Chiếc 04 04 

68 Bình xịt kem tƣơi Chiếc 04 04 

 

69 Cân  Chiếc 01 01 

70 Dụng cụ tạo bọt sữa Chiếc 04 04 

71 Ca đánh sữa Chiếc 04 04 

72 Chai tập biểu diễn Chiếc 19 19 
 

 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Dƣơng Công Hiếu 

 


